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V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo  

theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Nam, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 

02/2021/TT-TTCP v/v Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thay thế Thông tư 

số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 v/v quy định chế độ báo cáo công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Thông tư 

này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2021.  

Ngày 07/4/2021, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã có Văn bản số 185/TTr về 

việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP 

ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. 

Để có số liệu chính xác, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và thực 

hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP 

ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ (Thông tư được đính kèm tại mục Văn 

bản liên quan). 

Cụ thể như sau: 

1. Về nội dung báo cáo. 

1.1. Báo cáo định kỳ: 

a. Báo cáo Quý I, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm:  

- Báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực hiện theo 

mẫu Đề cương số 2 và các biểu số liệu 01/TCD, 02/TCD, 01/XLD, 02/XLD, 

03/XLD, 04/XLD, 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ. 

- Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng: thực hiện theo mẫu Đề 

cương số 03 và các biểu số liệu 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN. 

b. Báo cáo Quý II, Quý III, Quý IV:  

- Báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực hiện 

thông qua các biểu số liệu 01/TCD, 02/TCD, 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 

04/XLD, 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ. 
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- Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng: thực hiện thông qua các 

biểu số liệu 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN. 

1.2. Báo cáo chuyên đề:  

a. Báo cáo chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo hằng năm: thực hiện theo mẫu Đề cương số 02 và các biểu số liệu 01/TCD, 

02/TCD, 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 04/XLD, 01/KQGQ, 02/KQGQ, 

03/KQGQ, 04/KQGQ. 

b. Báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm: 

thực hiện theo mẫu Đề cương số 03 và các biểu số liệu 01/PCTN, 02/PCTN, 

03/PCTN. 

c. Đối với các Báo cáo chuyên đề khác hoặc khi có yêu cầu bổ sung nội 

dung đối với báo cáo tại mục a, b phần 1.2: thực hiện theo hướng dẫn của cơ 

quan yêu cầu báo cáo. 

1.3. Báo cáo đột xuất: thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp trên về 

những vấn đề phát sinh bất thường trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hoặc khi phát hiện những vấn đề 

bất thường, có tính chất nghiêm trọng, phức tạp trong lĩnh vực tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng liên quan trực tiếp tới 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì có trách nhiệm báo cáo kịp thời 

cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để chỉ đạo, phối hợp 

xử lý. 

2. Thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo. 

2.1. Báo cáo định kỳ: 

a. Báo cáo Quý I: gửi trước ngày 25/02 hằng năm; số liệu lấy từ ngày 

11/10 của năm trước năm báo cáo đến ngày 20/02 của năm báo cáo. 

b. Báo cáo Quý II và 6 tháng: gửi trước ngày 15/5 hằng năm; số liệu từ 

ngày 21/02 đến ngày 10/5 của năm báo cáo đối với báo cáo Quý II, từ ngày 

11/10 của năm trước năm báo cáo đến ngày 10/5 của năm báo cáo đối với báo 

cáo 6 tháng. 

c. Báo cáo Quý III và 9 tháng: gửi trước ngày 20/8 hằng năm; số liệu từ 

ngày 11/5 đến ngày 15/8 của năm báo cáo đối với báo cáo Quý III, từ ngày 

11/10 của năm trước năm báo cáo đến ngày 15/8 của năm báo cáo đối với báo 

cáo 9 tháng. 

d. Báo cáo Quý IV và tổng kết năm: gửi trước ngày 15/10 hằng năm; số 

liệu từ ngày 16/8 đến ngày 10/10 của năm báo cáo đối với báo cáo Quý IV, từ 

ngày 11/10 của năm trước năm báo cáo đến ngày 10/10 của năm báo cáo đối với 

báo cáo tổng kết năm. 
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2.2. Báo cáo chuyên đề và đột xuất: thời kỳ lấy số liệu và thời hạn gửi 

báo cáo thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Đình Quyền 
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